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TỔNG CỘNG                          8.900,0            8.900,0 

1
Hỗ trợ mở mạng đƣờng ống cấp nƣớc sạch 

nông thôn
2.400,0                        -                  

2
Hỗ trợ xây dựng và phát triển Chƣơng 

trình mỗi xã một sản phẩm OCOP
                         1.500,0               300,0 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

3 Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn                          1.000,0 -                  

4
Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh, gồm:
                         4.000,0            2.532,0 

 - Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ heo thịt                             950,0               300,0 
UBND huyện Hoài 

Ân

 -
Các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 

giống (cánh đồng lớn)
                         3.050,0 -                  

 -
Dự án liên kết khai thác và tiêu thụ cá ngừ 

đại dương theo công nghệ Nhật Bản
100,0              

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

 -
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống 

xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước
835,0              

 -
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống 

xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước
606,0              

 -
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ Bò thịt tại 

huyện Tuy Phước
100,0              

 -
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ cây Mai 

vàng xã Nhơn An, thị xã An Nhơn
100,0              

 -
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ cây Mai 

vàng xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn
100,0              

 -
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ Bò thịt tại 

thị xã An Nhơn
200,0              

 -
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ lạc tại 

huyện Phù Cát
100,0              

UBND huyện Phù 

Cát

Đơn vị tinh: Triệu đồng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH VÀ PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG 

NĂM 2020 CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Tên xã, huyện

Kế hoạch vốn sự 

nghiệp năm 2020 

(theo Quyết định số 

1359/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 của UBND 

tỉnh)

 Điều chỉnh và 

phân bổ chi 

tiết kế hoạch 

vốn sự nghiệp 

năm 2020 

 Đầu mối giao 

kế hoạch vốn 

UBND huyện Tuy 

Phước

UBND thị xã An 

Nhơn
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TT Tên xã, huyện

Kế hoạch vốn sự 

nghiệp năm 2020 

(theo Quyết định số 

1359/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 của UBND 

tỉnh)

 Điều chỉnh và 

phân bổ chi 

tiết kế hoạch 

vốn sự nghiệp 

năm 2020 

 Đầu mối giao 

kế hoạch vốn 

 -
Chi phí tổ chức thẩm định các dự án (Tổ 

thẩm định và Hội đồng thẩm định)
91,0                

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

5
Hỗ trợ duy tu bảo dƣỡng công trình và 

phát triển sản xuất 
1 6.068,0           

a Thành phố Quy Nhơn 108,0             

- Xã Nhơn Lý 27,0                

- Xã Phước Mỹ 27,0                

- Xã Nhơn Châu 27,0                

- Xã Nhơn Hải 27,0                

b Huyện Vân Canh 636,0             

- Xã Canh Vinh 106,0              

- Xã Canh Thuận 106,0              

- Xã Canh Hiển 106,0              

- Xã Canh Hòa 106,0              

- Xã Canh Hiệp 106,0              

- Xã Canh Liên 106,0              

c Huyện Tuy Phước 376,0             

- Xã Phước An 27,0                

- Xã Phước Nghĩa 27,0                

- Xã Phước Hưng 27,0                

- Xã Phước Lộc 27,0                

- Xã Phước Thành 27,0                

- Xã Phước Quang 27,0                

- Xã Phước Hiệp 27,0                

- Xã Phước Hòa 27,0                

- Xã Phước Sơn 27,0                

- Xã Phước Thuận 27,0                

- Xã Phước Thắng 106,0              

UBND thành phố 

Quy Nhơn

UBND huyện Vân 

Canh

UBND huyện Tuy 

Phước
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TT Tên xã, huyện

Kế hoạch vốn sự 

nghiệp năm 2020 

(theo Quyết định số 

1359/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 của UBND 

tỉnh)

 Điều chỉnh và 

phân bổ chi 

tiết kế hoạch 

vốn sự nghiệp 

năm 2020 

 Đầu mối giao 

kế hoạch vốn 

d Thị xã An Nhơn 270,0             

- Xã Nhơn Lộc 27,0                

- Xã Nhơn An 27,0                

- Xã Nhơn Phúc 27,0                

- Xã Nhơn Thọ 27,0                

- Xã Nhơn Phong 27,0                

- Xã Nhơn Khánh 27,0                

- Xã Nhơn Mỹ 27,0                

- Xã Nhơn Hậu 27,0                

- Xã Nhơn Hạnh 27,0                

- Xã Nhơn Tân 27,0                

đ Huyện Tây Sơn 444,0             

- Xã Tây Thuận 27,0                

- Xã Bình Hòa 27,0                

- Xã Bình Tường 27,0                

- Xã Tây Xuân 27,0                

- Xã Bình Nghi 27,0                

- Xã Bình Thuận 27,0                

- Xã Tây An 27,0                

- Xã Tây Bình 27,0                

- Xã Tây Vinh 27,0                

- Xã Tây Phú 27,0                

- Xã Bình Thành 34,0                

- Xã Bình Tân 34,0                

- Xã Vĩnh An 106,0              

e Huyện Vĩnh Thạnh 848,0             

- Xã Vĩnh Quang 106,0              

- Xã Vĩnh Thuận 106,0              

- Xã Vĩnh Thịnh 106,0              

- Xã Vĩnh Hiệp 106,0              

- Xã Vĩnh Hảo 106,0              

- Xã Vĩnh Hòa 106,0              

- Xã Vĩnh Sơn 106,0              

- Xã Vĩnh Kim 106,0              

UBND thị xã An 

Nhơn

UBND thị xã An 

Nhơn

UBND huyện Tây 

Sơn

UBND huyện Vĩnh 

Thạnh
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TT Tên xã, huyện

Kế hoạch vốn sự 

nghiệp năm 2020 

(theo Quyết định số 

1359/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 của UBND 

tỉnh)

 Điều chỉnh và 

phân bổ chi 

tiết kế hoạch 

vốn sự nghiệp 

năm 2020 

 Đầu mối giao 

kế hoạch vốn 

g Huyện Phù Cát 604,0             

- Xã Cát Trinh 27,0                

- Xã Cát Tài 27,0                

- Xã Cát Hiệp 27,0                

- Xã Cát Hanh 27,0                

- Xã Cát Lâm 27,0                

- Xã Cát Hưng 27,0                

- Xã Cát Tường 27,0                

- Xã Cát Tân 27,0                

- Xã Cát Nhơn 27,0                

- Xã Cát Thành 27,0                

- Xã Cát Khánh 27,0                

- Xã Cát Minh 27,0                

- Xã Cát Sơn 34,0                

- Xã Cát Thắng 34,0                

- Xã Cát Hải 106,0              

- Xã Cát Chánh 106,0              

h Huyện Phù Mỹ 841,0             

- Xã Mỹ Hiệp 27,0                

- Xã Mỹ Lộc 27,0                

- Xã Mỹ Hòa 27,0                

- Xã Mỹ Tài 27,0                

- Xã Mỹ Trinh 27,0                

- Xã Mỹ Quang 27,0                

- Xã Mỹ Châu 27,0                

- Xã Mỹ Cát 27,0                

- Xã Mỹ Thọ 27,0                

- Xã Mỹ Chánh Tây 34,0                

- Xã Mỹ Phong 34,0                

- Xã Mỹ Lợi 106,0              

- Xã Mỹ Thành 106,0              

- Xã Mỹ Đức 106,0              

- Xã Mỹ Thắng 106,0              

UBND huyện Phù 

Mỹ

UBND huyện Phù 

Cát

UBND huyện Phù 

Cát
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TT Tên xã, huyện

Kế hoạch vốn sự 

nghiệp năm 2020 

(theo Quyết định số 

1359/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 của UBND 

tỉnh)

 Điều chỉnh và 

phân bổ chi 

tiết kế hoạch 

vốn sự nghiệp 

năm 2020 

 Đầu mối giao 

kế hoạch vốn 

- Xã Mỹ An 106,0              

i Huyện Hoài Ân 931,0             

- Xã Ân Thạnh 27,0                

- Xã Ân Phong 27,0                

- Xã Ân Tường Tây 27,0                

- Xã Ân Đức 27,0                

- Xã Ân Hảo Đông 27,0                

- Xã Ân Tín 27,0                

- Xã Ân Mỹ 27,0                

- Xã Ân Hảo Tây 106,0              

- Xã Ân Tường Đông 106,0              

- Xã Ân Nghĩa 106,0              

- Xã Ân Hữu 106,0              

- Xã Ân Sơn 106,0              

- Xã Đak Mang 106,0              

- Xã Bok Tới 106,0              

k Thị xã Hoài Nhơn 162,0             

- Xã Hoài Châu 27,0                

- Xã Hoài Sơn 27,0                

- Xã Hoài Châu Bắc 27,0                

- Xã Hoài Phú 27,0                

- Xã Hoài Mỹ 27,0                

- Xã Hoài Hải 27,0                

l Huyện An Lão 848,0             

- Xã An Hòa 106,0              

- Xã An Tân 106,0              

- Xã An Trung 106,0              

- Xã An Hưng 106,0              

- Xã An Quang 106,0              

UBND huyện Phù 

Mỹ

UBND huyện Hoài 

Ân

UBND huyện Hoài 

Ân

UBND thị xã Hoài 

Nhơn

UBND huyện An 

Lão
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TT Tên xã, huyện

Kế hoạch vốn sự 

nghiệp năm 2020 

(theo Quyết định số 

1359/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 của UBND 

tỉnh)

 Điều chỉnh và 

phân bổ chi 

tiết kế hoạch 

vốn sự nghiệp 

năm 2020 

 Đầu mối giao 

kế hoạch vốn 

- Xã An Vinh 106,0              

- Xã An Nghĩa 106,0              

- Xã An Toàn 106,0              

1  
Hỗ trợ bổ sung cho các xã để duy tu bảo dưỡng công trình và phát triển sản xuất theo nguồn vốn đã được phân 

bổ tại Phụ lục 1 Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

UBND huyện An 

Lão
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